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đổ địa m ạo trắc lượng hình thái), bản đổ mật độ khe 
rãnh xói mòn, bản đổ mật độ khe nứt và mật độ  
phễu karst, v.v...

Trên cơ sở bản đổ địa m ạo chung có thể thực 
hiện bất kỳ nhiệm  vụ địa m ạo ứng dụng nào cũng  
như xây dựng các bản đổ chuyên hóa (Bản đô địa 
mạo ứng dụng) bằng cách bô sung thêm  nhừng  
thông tin chuyên hóa thích hợp và lược bỏ đi m ột 
số  khác, v í dụ bản đổ địa m ạo lũ lụt, bản đổ địa 
m ạo karst, v.v...

Bản đổ phân vùng địa mạo thế hiện những khư vực  
đổng nhâ't tương đối v ề  hình thái, nguổn gốc và lịch 
sừ phát triến địa hình thuộc nhừng câp khác nhau: 
đới, xứ, m iển và vùng địa mạo, với nguyên tắc cấp 
càng cao thì vai trò của cấu trúc kiến tạo càng lớn 
hơn, trong khi cấp càng thấp thì vai trò của các quá 
trình địa mạo ngoại sinh càng trội hơn.

Bảng chú giải cho các loại bản đồ địa mạo chung  
thê hiện 2  khuynh hướng rất khác nhau: bản đổ phân 
tích (nguyên tắc thứ 2 và 3 trong Bảng 3) và bản đổ  
tổng hợp (nguyên tắc 1, 4 và cả bản đồ phân vùng  
địa mạo).

N hư  vậy, cơ sở và nội dung chủ yếu của Địa mạo  
học là nhằm nghiên cứu Trái Đât với nhiệm  vụ làm  
rõ câu tạo, nguồn gốc và quá trình phát triến của địa 
hình. Do đó những m ối quan tâm của nó cũng gắn  
với những vấn đ ề  lý thuyết của các ngành khoa học 
Địa chất, Địa lý tự nhiên và Cổ địa lý. N ó giúp ta giải 
thích lý do tổn tại, quá khứ, hiện tại và m ột phần  
tương lai của đa số  các dạng địa hình quanh ta, đ ể  
khi cần có thê hành động m ột cách hợp quy luật 
trong việc sử dụng, cải tạo và bảo vệ thiên nhiên liên  
quan đến địa hình.
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Mặt san bằng
L ê  Đ ứ c  A n . V iệ n  Đ ịa  lý ,

V iệ n  H à n  lâ m  K h o a  h ọ c  &  C ô n g  n g h ệ  V iệ t  N a m .

G iớ i th iệu

Sự thành tạo các mặt san bằng (MSB) cũng giống  
như sự  thành tạo các lớp trầm tích, là hiện tượng  
toàn cầu và phân b ố  rộng rãi trên khắp các châu lục 
và đới bờ biển. Sự thành tạo các MSB là một trong 
những vấn để quan trọng nhât của địa m ạo lý thuyết

và địa m ạo khu vực, cũng là vấn đ ể gây tranh luận 
nhiều nhất trong Địa mạo học, đổng thời củng là 
hướng nghiên cứu có nhiều ý  nghĩa khoa học và 
thực tiễn. N hững luận thuyết về MSB được hình 
thành từ cuối th ế  ký 19, góp phẩn quan trọng vào sự
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xác lập Địa mạo học nhu là một khoa học độc lập, 
năm  giữa Địa lý học và Địa chất học, với nhừng khái 
niệm  chính nêu dưới đây.

Mặt san bằng (planation suríace), được hiếu là "tâ't 
cả các bể mặt bằng phang được sinh thành do san 
phẳng các địa hình phân cắt trước đó dưới tác động  
của các quá trình bóc m òn và tích tụ, trong điểu kiện 
chúng thắng th ế  các chuyên động kiến tạo"; hoặc có 
th ế hiểu đan giản hơn -  "tất cả các bể mặt địa hình 
gần bằng phang phân b ố  rộng đểu được gọi là mặt 
san bằng". MSB còn được hiếu là nhừng bể mặt có 
nguồn gốc khác nhau, sinh thành trong điểu kiện bù 
trừ lâu dài và đầy đủ các quá trình nội sinh bằng các 
quá trình ngoại sinh, và theo hình dạng chúng (MSB) 
gần với m ực bể mặt trường trọng lực của Trái Đất. 
MSB bao gổm cả phần bóc mòn lục địa và cả phần 
m ài m òn và tích tụ ở đới bờ.

Pedimen (pediment, tiền sơn nguyên, đổng bằng đá 
gốc trước núi) là "đổng bằng bóc mòn nghiêng thoải 
cắt vào đá gốc và có vật liệu vụn phủ trên, được hình 
thành do quá trình rửa trôi bề mặt và dòng chảy khe 
rãnh dưới chân các sườn dôc giật lùi song song", hoặc 
"pedimen là một sườn nghiêng thoải xâm thực và 
chuyên tải vật liệu, cắt vào đá gổc và nối vách sườn 
xâm thực bên trên với bề mặt tích tụ phía dưới".

Pediplen (pediplain, đổng bằng chân núi) là "bể 
mặt bóc m òn bằng phang nghiêng thoải, thành tạo ở 
giai đoạn kết thúc của quá trình pediplen hóa do nối 
nhặp các pedim en với nhau".

Peneplen (peneplain, bán bình nguyên) là "một 
đ ồn g  bằng bóc m òn hơi lượn sóng cắt vào tầng đá 
biên vị theo m ực xâm thực chung, được sinh thành 
d o phá hủy vùng núi, là hệ quả của giai đoạn chuyển  
tiếp từ tạo núi sang giai đoạn nền"; khái niệm  này là 
của w . M. Davis đưa ra vào cuối th ế  ký 19 và được 
coi là thuộc giai đoạn già nua của chu kỳ xâm thực do  
ông để xuât. Cũng có th ể hiểu "peneplen là một bể 
mặt địa hình thâp bị bóc m òn xuống đến gần mực 
nước biển trong m ột thời gian kéo dài". Nhìn chung, 
các nhà địa mạo thường quan niệm  peneplen là dạng  
địa hình biếu thị kết thúc một giai đoạn phát triển 
của bể mặt Trái Đâ't kéo dài hàng chục triệu năm, 
biên  một m iền núi uốn nếp thành m iền đổng bằng 
bóc mòn.

Phân  loại M SB  và các luận đ iểm  chính về sự  
h ìn h  thành  chúng

Phân loại MSB

Theo vị trí thành tạo, các M SB được chia ra 2 loại

- MSB cơ sở thành tạo ngang mực xâm thực cơ sở  
(m ực nước biển), phân b ố  rộng rãi, có tính khu vực;

- MS B  treo thành tạo bên trên mực xâm thực cơ
sở, như trong các thung lũng giữa núi, trên các cao 
n guyên  karst, tại ranh giới băng tuyết trên núi, trong 
các hoang mạc, phân b ố  hạn ch ế  hơn.

Theo nguồn gốc, các MSB được chia thành 2 kiểu

- MSB đơn sinh được thành tạo chỉ do một quá
trình bóc m òn hoặc mài mòn tác động;

- MSB đa sinh được thành tạo do tống hợp các quá
trình bóc m òn và tích tụ trên lục địa và ở đới bờ biến 
(MSB cơ sở đa sinh).

Theo các tiêu ch í khác

- Theo quy mô phân bo, các MSB được chia ra MSB
toàn cầu, MSB khu vực và địa phương.

- Theo hình thái bề mặt, các MSB được phân ra MSB
nằm ngang hay hơi nghiêng; MSB phang, lượn sóng  
hay có núi đảo; MSB có mặt cắt lồi hay lõm.

- Theo cấu trúc bề mật, các MSB được phân thành
MSB trên m óng kết tinh, MSB trên thê uốn nếp, hay 
trên lớp phủ nển (đổng bằng và cao nguyên vỉa).

- Theo tình trạng bị phủ, các MSB gồm  MSB vùi lấp
và MSB bóc lộ.

- Theo không gian phân bố, có tác giả chia ra MSB
trên lục địa và MSB dưới đại dương với dẫn chứng 
là những bề mặt các cao nguyên ngẩm, các núi mặt 
bàn (guyot).

Các luận điểm chính về sự hình thành MSB

Luận điểm của W.M. Davis được đưa ra vào cuối thế  ký 
19 cùng với khái niệm về peneplen; theo đó một vùng  
đâ't rộng được nâng cao, bị thung lũng sông phân cắt 
đến cơ sớ xâm thực, bị quá trình phong hóa và bóc 
m òn tác động, làm hạ thấp dẩn vùng chia nước cho 
tới giới hạn mà quá trình bóc mòn không còn hoạt 
động. N hư vậy peneplen phát triển tử trên xuống, 
sườn thoải dần và tiến tới tạo MSB cơ sở [H .l A].

Hình 1. Quá trình san bằng địa hình theo quan điểm của 
W.M. Davis (A) vả w . Penck (B).
—► : Hướng phát triển phá hủy vùng cao chia nước
1,2,3, 4, 5, 6: Các giai đoạn kế tiếp phát triển bề mặt.

Luận điểm  của w . Penck  được đưa ra vào năm 1924, 
và sau đó được nhiều người phát triển, trong đó có 
L.c King. (1962). Theo đó sự phá hủy vùng núi đi
theo phương nằm ngang mở rộng dẩn các thung
lũng, theo cách sườn giật lùi song song với chính nó,
tạo cho vùng chia nước hẹp dần, nhưng độ cao của
vùng còn được bảo toàn trong m ột thời gian dài cho
tới khi hai mặt sườn giật lùi cắt nhau. Khi đó đường
chia nước bắt đẩu hạ xuống và đê lại các núi sót nổi
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trên bể mặt pediplen [H.1B]. Theo w . Penck, ở các 
vùng núi nâng liên tục dạng vòm  m ờ rộng không thế  
phát triến peneplen mà tạo ra các bậc thành dái ờ  
ven rìa vùng núi đó, và được gọi là "bậc thang trước 
núi". Phát triển tiếp tục, các bậc thang có thế phân bố  
tiếp trên các mức địa hình cao hơn.

Các luận điểm  khác

- Luận điểm Davis và Penck kết hợp. N hiều nhà địa 
mạo học cho rằng giai đoạn đẩu của quá trình san 
bằng tức là giai đoạn phân cắt sâu địa hình thường 
theo mô hình của Penck; khi hai mặt sườn giật lùi 
gặp nhau quá trình san bằng sè theo m ô hình của 
Davis, thoải hóa dần. N hiều khảo sát cho thây trong 
các m iền núi nhiệt đới ẩm mà được nâng do tân kiến 
tạo thường phát triển rộng rãi pedim en và pediplen. 
Cũng có các tác giả coi khí hậu và thành phẩn đá gốc  
có vai trò quyết định trong các m ô hình san bằng đó. 
Ở vùng khí hậu ẩm quá trình san bằng địa hình  
thường theo m ô hình sườn thoải hóa dẩn, còn vùng  
bán khô hạn -  chủ yếu là sườn giật lùi song song với 
chính nó. Các đá kết tinh dạng khối (đá granit và 
tương tự) râ't thuận lợi cho sự  thành tạo peđim en, 
trong khi địa hình tạo bởi các đá trầm tích hạt mịn 
(sét bột kết) bị san bằng từ trên xuông.

- Luận điểm thành tạo MSB theo cách khắc đá. Theo 
đó MSB được thành tạo do bóc mòn, vỏ phong hóa 
bị m ang đi, đ ể  lại một bể mặt đá lởm chởm, nguyên  
là ranh giới giữa vỏ phong hóa và bề mặt đá gổc bên 
dưới chưa phong hóa, có thành phần thạch học khác 
nhau. Bể mặt đá gốc bóc lộ đó được gọi là MSB đá 
khắc (etchplain), ít được công nhận rộng rãi.

- Luận điểm v ề  sự san bằng địa hình "từ dưới". Cùng 
với cơ ch ế san bằng địa hình "từ trên" và "từ bên" đã 
được công nhận rộng rãi, có tác giả cho rằng trong tự 
nhiên còn có quá trình san bằng địa hình "từ dưới", tức 
là do kiến tạo, mà một trong các biểu hiện là phun trào 
dung nham tạo các bể mặt phân lớp nằm ngang, phủ 
lên làm phăng các bể mặt lồi lõm trước đó.

- Luận điểm về  sự không phát triển và tồn tại 
peneplen, nhất là trong Neogen - Đệ Tứ. Một s ố  nhà địa 
m ạo cho rằng hội đủ các điểu kiện v ề  kiến tạo, khí 
hậu, m ực xâm thực cơ sờ đ ế thành tạo peneplen là 
rất khó diễn ra trong thực tế. Bên cạnh đó, nhiều nhà 
nghiên cứu cho rằng peneplen tuy không được hình  
thành trong giai đoạn tân kiến tạo, nhưng đã phát 
triến trong quá khứ địa chất từ Tiến Cambri, và nhất 
là trong M esozoi và Paleogen. Bản thân hiện tượng  
này đòi hỏi được lý giải đẩy đủ. Đó củng là một 
thách thức lớn đối với Địa mạo học hiện đại.

M ối liên quan giữa M SB với địa h ình  dạng bậc và trầm  

tích tương quan

MSB được thành tạo tương ứng với giai đoạn bình 
Ổn kiến tạo, là giai đoạn cuối của một chu kỳ phát triển 
địa hình do kiến tạo và các quá trình ngoại sinh. Các 
bậc địa hình hiện tại quan sát được trên lục địa chính là

các di tích của các chu kỳ phát triển đó, mà các bậc cao 
hơn thường có tuổi cổ hơn. Tuổi các MSB được xác 
định bằng tuổi của các trầm tích được sinh thành khi 
bóc mòn chính bể mặt đó và được mang đến tích tụ 
trong các bổn trùng bên cạnh; các trầm tích đỏ được gọi 
là các trầm rích tương quan hay trầm tích đối sánh.

M ặt san b ằng  trên  các châu lục và sự  tiến hóa  
bề m ặt T rá i Đ ấ t

Khái quát về p h ân  bố

Vùng đất Liên Xô (trước đây) rộng lớn vào nhừng 
năm sáu m ươi của th ế  kỷ trước đã được nghiên cửu 
khái quát và lập bản đổ MSB; theo đó MSB phân bố ở 
hầu khắp các đới cấu trúc khác nhau, ơ  các miền nền 
cố, như nền Nga, nền Siberia, các MSB khởi đẩu luôn 
luôn có tuổi M esozoi (như Jura - Creta, Trias -Jura 
sớm). Đó là các MSB cô nhất của một vùng đất còn 
được bảo tổn trong địa hình hiện tại, mặc dù đã bị 
phân cắt phá hủy m ạnh mẽ, thường được nâng lên ở  
mức địa hình cao nhất trong vùng, ơ  các miền tạo núi 
Paleozoi, MSB khcVi đẩu có tuổi khác nhau, ngoài tuổi 
Mesozoi còn gặp các peneplen có tuổi Paleogen (như  
Creta - Paleogen ở  Kazakhstan, Trung Á). Ngoài ra 
còn gặp một tập hợp các MSB của giai đoạn tạo núi, 
như ờ Tienshan (Thiên Sơn) có đến 5 - 7 bề mặt tuối 
N eogen - Đ ệ Tứ là các pedimen và mặt thềm, ơ  các 
miến tạo núi M esozoi, các MSB có nhiều bậc và có tuôi 
trẻ Kainozoi, như ở  Đông Bắc Nga quan sát thấy có 3 
bậc địa hình -  bậc trên cùng được san bằng vào  
Paleogen - M iocen, bậc giừa vào phấn sau của Pliocen, 
và bậc thâp vào Đệ Tứ. ơ  các miền tạo núi Alpi, hoàn 
toàn không còn gặp các MSB trước tạo núi, khá đa 
dạng vể loại hình, là các pedimen, thểm, các mặt tích 
tụ và mài mòn. Ờ  vùng núi cao Kavkaz có đến 7 MSB 
với tuổi khác nhau từ Paleogen m uộn đến Pleistocen 
giũa. Ở vù ng Kuril ven Thái Bình Dương gặp phô 
biến MSB tuối Pliocen m uộn - Đệ Tứ sớm (cao 700 - 
1.1 oơm), và bên dưới là 2 bặc thềm tuổi Đệ Tứ (lần 
lượt ở  độ cao 200 - 300m và 10 - 25m).

Ở Châu Àu, tại m iền đổng bằng nền cố (khiên 
Baltic) đã quan sát các MSB tuổi Tiển Cambri, cũng 
như MSB Tiền Creta; còn ở vùng rìa nền phát hiện 
MSB tuối Creta m uộn độ cao đến 400 - 600m. ơ  các 
miền tạo núi tái sinh Paleozoi tại Trung Au và Bắc 
Au, đã gặp MSB tuổi M esozoi (Jura - Creta), nhưng 
phân b ố  rộng rãi nhât là các peneplen  tuổi Paleogen, 
dưới đó là penep len  Miocen mà ở Khối Trung tâm 
tại Pháp (M assií Central) chúng lẩn lượt có độ cao 
1.500m và 1.200m. Ở m iền nàv cũng phát triển một 
dạng MSB được gọi là "bậc thang trước núi" nối 
tiếng của w. Penck, tương đổng các pedim en. ơ  các 
m iền tạo núi A lpi MSB ít phát triển; có quan diêm  
cho rằng ở đây chỉ tổn tại một MSB duy nhất tuổi 
Miocen sớm  hoặc Miocen giừa, với các độ cao từ 
1.600 đến 2 .8 0 0 1 1 1 , còn quan điếm  khác cho rằng có 
nhiều MSB tuổi khác nhau, như vù ng Karpat có đến  
6 bể mặt với tuổi tử Miocen đến hiện đại.
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Châu Phi là nơi phát triển rộng rãi nhất các MSB 
của bể mặt Trái Đất, nơi các nghiên  cứu của L.c. 
King (1962) đà lý giải rất chi tiết v ể  sự  hình thành 
pedimen trên đá granit với cơ ch ế  sườn giật lùi song  
song trong điểu kiện bán khô hạn. Tác giả này cùng 
đã đưa ra toàn cảnh hệ thống các MSB của châu lục 
này, gồm 6  mặt chính.

- MSB Carbon - Permi và Trias, chi gặp ở một số  
nơi do bóc lộ, đa phấn bị phủ chìm;

- MSB phân b ố  rộng rãi toàn châu lục có tuổi Jura 
(được tác giả gọi là mặt Gondvvana, bởi v ì khi đó 
Châu Phi vẫn còn là một phẩn của Gondvvana);

- MSB cuối Jura - đầu Creta phân b ố  hạn ch ế hơn, 
trên một số  đỉnh cao đến 1.500 - 2.000m (mặt Hậu 
Gondvvana);

- MSB tuổi Creta m uộn - Paleogen m uộn phân bô 
rộng rãi, thường ở  các độ cao đến  1.000 - 1.500m  
(được gọi là mặt Châu Phi);

- MSB tuổi N eogen được thành tạo trong điểu  
kiện châu lục nâng, có độ cao râ't khác nhau (mặt 
Hậu Châu Phi);

- MSB tuổi Đệ Tứ (mặt Congo).

Tại Australia, miến đổng bằng nền cổ  được chia ra
2  bậc địa hình, bậc trên thường có vỏ phong hóa dày 
được gọi là Cao nguyên cổ; bậc dưới là mặt bóc mòn 
thường cao 330 - 480m, được gọi là Cao nguyên mới. 
L.c. King (1962) coi đó là 2 peneplen cùng tuổi 
Kainozoi, trong khi các tác giả khác coi m iền này có 
nhiều MSB tuổi khác nhau, trong đó có tuổi Tiền 
Cambri. Ớ  trung tâm châu lục, địa hình thấp phân bố  
các MSB trẻ, gổm  3 bậc -  bậc trên cắt vào các trẩm tích 
Creta và Paleogen và có vỏ  phong hóa, được xác định 
có tuổi Miocen; bậc giữa cấu tạo bởi bổi tích màu đỏ  
tuối cuối Pliocen; bậc dưới cấu tạo bởi các đá Đệ Tứ, 
có tuổi Đ ệ Tứ. ơ  miền tạo núi Paieozoi/ cũng theo 
L.c. King, có 2 tập họp các MSB -  loạt các mặt 
peneplen tuổi cuối Paleozoi - M esozoi (Carbon -Permi, 
Trias và Jura - Creta) phân b ố  ở độ cao 600 - 1 .2 0 0 1 1 1 , có 
vỏ phong hóa trên mặt; loạt MSB thâp hơn có tuối 
Paleogen - Neogen sớm, phân b ố  rộng rãi. N hìn chung 
Australia được coi là vùng đất được san bằng mạnh 
mè nhất vào Paleogen, ớ các vùng nâng mạnh tạo núi 
và các vùng sụt hạ, có thể gặp các MSB tuổi N eogen- 
Đệ Tứ, như ở  sơn nguyên Tasmania cao 1.200 - 1.400m, 
có đến 5 - 6  MSB tuổi từ Paleogen đến Đ ệ Tứ.

Tại Bắc Mỹ quê hương của khái n iệm  "chu kỳ 
xâm thực" và "peneplen", ờ m iền đông thuộc vùng  
núi Appalach được quan niệm  quá trình san bằng 
xảy ra m ạnh m ẽ vào Trias đến đẩu Creta tạo ra 
peneplen được gọi là Kittatinny h iện  phân b ố  trên 
đỉnh các núi cao trong vùng. Tiếp theo là giai đoạn  
san bằng Paleogen tạo ra penep len  Shuly phân b ố  
rộng rãi và tạo ra bể mặt cơ bản cho vù n g  núi này 
với các độ cao 300 đến 700m. Trong Đ ệ Tứ đã hình 
thành m ột bể mặt đa sinh (bóc m òn và tích tụ) thống

nhất, phân b ố  rộng rãi. ơ  miển Tây, vùng núi trẻ 
Cordilliere, quá trình san bang vào Paleogen tạo ra 
peneplen hiện phân bố trên đai núi cao của vùng. 
Kainozoi m uộn là giai đoạn nâng mạnh vùng đất 
này và vào các thời kỳ ngừng nghi tạo nên các MSB 
thấp hơn có tuổi N eogen - Đệ Tứ.

MSB Nam  Mỹ được xem là có đặc điểm  tương 
đổng như Châu Phi, và theo L .c . King ờ vùng nền cố  
Brazil được chia ra 5 bề mặt có tuối từ M esozoi đến  
Đ ệ Tứ. MSB cô nhất thành tạo vào Jura - Creta sớm  
và cũng được gọi là mặt Gondvvana; MSB tuổi Creta 
m uộn (mặt Hậu Gondvvana) phân b ố  trên các độ cao 
1.000 - 1.600m; tiếp đến là MSB cuối Creta - Paleogen  
(được gọi là mặt Nam  Mỹ) phân b ố  rộng, độ cao 
400 -l.OOOm; tiếp bên dưới là MSB phân b ố  rộng rãi 
hơn cả, tuổi N eogen, cao 200 - 500m; và cuối cùng là 
MSB tuổi Đệ Tứ.

Tiến hóa bề mặt Trái Đất theo tài liệu MSB các 
châu lục

Thông qua tài liệu khái quát v ề  phân b ố  và tuối 
các MSB trên các châu lục có thể đi đến một số  nhận 
định dưới đây.

- Trong lịch sử phát triến bể mặt Trái Đất đã trải 
qua lần lượt các giai đoạn phân dị địa hình và san 
bằng địa hình, phụ thuộc vào tác động của các quá 
trình nội sinh (chuyển động kiến tạo, hoạt động  
magma, v .v ...)  và ngoại sinh (khí hậu, sinh vật, 
v .v ...) . Các quá trình này xảy ra có tính toàn cầu, 
tương đối đổng nhất trên những vùng đất rộng lớn, 
tạo nên hệ thống MSB trên các lục địa. Điều đó cho 
phép hợp nhâ't giai đoạn phân dị địa hình với giai 
đoạn san bằng địa hình thành một chu kỳ phát triển 
của bể mặt Trái Đất, được gọi là "chu kỳ địa mạo", 
tương đổng với "chu kỳ xâm thực" của W.M. Davis.

- Mặc dù quá trình san bằng bề mặt Trái Đất đã 
xảy ra trong tâ't cả các giai đoạn phát triển địa chất kể 
từ Tiền Cambri, nhưng MSB còn được thể hiện rõ trên 
địa hình hiện tại thường chi có tuổi tử Mesozoi. Từ đó  
có thế nói rằng nhừng nét cơ bản nhât của địa hình 
hiện tại của bể mặt Trái Đất được định hình từ 
M esozoi và trong Kainozoi; điều này đã được I. p. 
Gerasimov và đổng nghiệp (1967) tổng hợp và nêu lên 
thành quan điểm  cho rằng M esozoi - Kainozoi là giai 
đoạn phát triển đặc biệt của Trái Đâ't, khi mà địa hình 
và sự phân b ố  các châu lục như ngày nay được hình 
thành, và gọi đó là "giai đoạn địa mạo", đ ế  phân biệt 
với giai đoạn phát triển trước đó (AR - PR - PZ) của 
Trái Đâ't được gọi là "giai đoạn địa chất".

- Về đại thể có sự tương đổng khá rõ của các giai 
đoạn san bằng địa hình chính của bể mặt Trái Đât. 
Đã quan sát thấy các pha san bằng địa hình cơ bản 
và các pha phá hủy địa hình lớn là đổng thời ở các 
đ ổng bằng nền của tất cả các châu lục, như các nền  
N ga, Châu Phi, Nam  Mỹ với các MSB tuổi M esozoi,
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Paleogen, M iocen m uộn, Pliocen muộn. Giai đoạn  
san bằng M esozoi xảy ra khi Gondwana còn tổn tại 
là một lục địa thống nhâ't mà Châu Phi là trung tâm. 
Hiện tại ở đây còn giừ  được khá đẩy đủ và phô biến  
các MSB này. N hưng các giai đoạn san bằng sau đó  
lại xảy ra trên tửng châu lục riêng rẽ và các MSB đã 
m ang nhừng đặc thù riêng của tửng châu lục tùy 
thuộc vào quy m ô kích cờ (diện tích) cũng như xu  
thế riêng phát triến tân kiến tạo của chúng.

- Nếu so sánh cụ thể đối với m ột số  m iển sè thấy 
có sự phân dị đáng kể của các loạt MSB v ể  thời gian  
san bằng và thời gian nâng phá hủy. Đã quan sát 
thây có 2 nhóm  m iền khác nhau -  một bên là Châu 
Âu và Châu Phi, và một bên là Đông Siberie, Đông  
Trung Quốc và Tây Bắc Mỹ. Sự khác nhau là trong 
khi ở nhóm  m iền thứ nhất thời kỳ san bằng xảy ra 
vào Miocen m uộn và Pliocen muộn, nâng mạnh vào 
Miocen, Pliocen giữa và Đệ Tứ, thì ở nhóm  m iền thứ  
hai san bằng xảy ra chủ yếu vào Miocen, nâng mạnh 
xảy ra vào Pliocen - Đệ Tứ. c ắ t  nghĩa cho hiện tượng 
không đổng thời đó có thê nêu lên sự  khác nhau 
trong cơ ch ế tạo núi do xô húc giừa các m ảng thạch 
quyển, một bên là giữa mảng Châu Phi vói tây nam  
mảng Au - A đ ế  hình thành đai núi trẻ Alpi; và bên 
kia là giữa m àng Thái Bình Dương với đông m ảng  
Âu - Á và với tây mảng Bắc Mỹ tạo thành đai núi tái 
sinh Thái Bình Dương.

- Theo đặc điểm  hình thái và sự thể hiện trong 
cảnh quan, các loạt MSB trên các châu lục bán cẩu 
bắc (Au - A và Bắc Mỹ) so với bán cẩu nam có sự  
khác nhau rõ ràng. Ở các châu lục bán cầu nam  
(phần lớn Châu Phi, Australia và Nam  Mỹ), MSB 
được bảo toàn rất tốt và đã tạo nên ưu th ế  của cảnh  
quan "địa hình dạng bậc", với mỗi bậc rất rộng lớn. 
Trong khi đó ở các châu lục bán cẩu bắc bậc địa hình  
thường thê hiện ờ dạng "rút gọn", với các tập hợp  
MSB khởi đầu trên đỉnh, các pedim en và pediplen  
trên sườn thung lũng, và các thềm trong đáy thung  
lũng. Sự khác nhau hiển nhiên đó được cắt nghĩa bởi 
sự  khác nhau vể mật độ phân cắt xâm thực ngang, 
phát triển dày đặc hơn ở các châu lục bán cầu bắc so  
với bán cẩu nam, nơi còn được bảo tổn tốt hệ thống  
các MSB Gondvvana và Hậu Gondvvana.

M ặt san bằng ở  V iệ t Nam

Điều kiện thành tạo và các kiểu mặt san bằng

Việt Nam  có diện tích phần đất liền không lớn 
nhưng có câu trúc địa châ't phức tạp, gồm  các khối 
biến chất cao Tiền Cambri tái biến cải trong 
Phanerozoi, các hệ tạo núi đa kỳ Neoproterozoi- 
M esozoi sớm (Việt - Trung và Indosinia) và các 
trũng nội lục Paleozoi m uộn - Kainozoi/ có ch ế độ  
tân kiến tạo phân dị mạnh, có điểu kiện khí hậu  
nhiệt đới - á nhiệt đới phát triển lâu dài, đặc biệt 
trong suốt M esozoi - Kainozoi. Từ đó, một hệ thống  
các MSB đã được thành tạo, đổng thời cùng phân dị

và bị biến dạng phức tạp. N goài điều kiện khí hậu có  
ảnh hường quyết định đến quá trình phong hóa và 
bóc mòn, các quá trình nội sinh có tác động đến sụ 
san bằng và phân cắt địa hình vùng đâ't gồm  có sụ 
xô húc của m ảng Ân - Australia vào đông nam mảng 
Âu-Á và quá trình hình thành Biển Đông; phun trào 
basalt N eogen - Đệ Tứ; sự nâng - sụt dạng khối tảng 
của các khối địa chất theo đứt gãy, cũng như sự  dịch 
ngang nén ép và tách giãn giữa chúng. Cuối cùng là 
sự đa dạng v ề  thành phẩn thạch học của các loại đá, 
trong đó có đá carbonat và đá basalt phân b ố  khá 
rộng rãi, các đá này đã tạo điểu kiện cho v iệc bảo tổn 
của các MSB dưới dạng các cao nguyên.

N hững nghiên cứu MSB nói riêng và địa mạo 
Việt Nam  nói chung thường được tiến hành kết hợp 
trong công tác lập bản đổ địa châ't quốc gia tỷ lộ 
trung bình và lớn, trong các nghiên cứu chuyên đ ề  
tân kiến tạo, trong công tác tìm kiếm các tụ khoáng  
biểu sinh, v.v...

Theo những nghiên cửu tống họp, trên toàn vùng  
đâ't liền của địa hình Việt Nam  hiện nay thê hiện râ't rồ
3 kiêu MSB -  MSB khói đẩu kiếu peneplen trên đinh 
các khối núi, MSB chưa trọn vẹn (chưa hoàn chỉnh) 
kiêu pediplen trên sườn các khối núi, và MSB mới sinh 
vcn thung lũng là các pediplen hoặc pedimen.

- Các bề mặt đỉnh và phần chia nước của các khối 
núi, khi phân tích chi tiết có thế chia ra làm hai bậc. 
Bậc thứ nhất là các đinh núi cao, với độ cao từ 2.400 
đến 3.000m, trong các đới kiến tạo khác nhau 
(Fansipan, Pu Si Lung, N gọc Linh, v .v ...);  chúng là 
các núi sót cổ nhâ't. Bậc thứ hai gồm  các bể mặt chia 
nước bằng phang khá rộng (như giừa các sông  
Hổng-Đà, sông Đà - sông Mã, v .v ...)  có độ cao khác 
nhau tại các vùng khác nhau (từ 1.500 đến 2.400m), 
đã từng tổn tại như là một MSB khởi đẩu thống nhất. 
MSB này đã bị phá hủy m ạnh mẽ, và ngày nay chi 
còn lại nhừng m ảnh sót, diện tích lớn nhất đến  
50km2(Kon Ka Kinh).

- Các MSB chưa trọn vẹn trên sườn các khôĩ núi 
phân b ố  rộng rãi ờ Việt Nam, và cũng có thê chia ra 
một SỐ bậc. Bậc trên có độ cao từ 600 - 900 - 1.200m  
đến 1.400 - 1.800m, và tạo nên đa số  các bình sơn ớ 
Việt Nam. ơ  phía bắc -  đó là các bình sơn karst, mà 
trong sách báo đã được gọi quen là "cao nguyên" 
(Mộc Châu, Đ ổng Văn, v .v ...); còn ở  phía nam chủ 
yếu là các bể mặt bóc mòn, tạo thành trên các đá trầm 
tích biến chât tuổi khác nhau. Các bình sơn karst ờ 
Tây Bắc Bộ thực chất là các pediplen cổ, tạo tác trên 
các đá carbonat chủ yếu tuổi D evon giửa và Trias 
giữa. Bể mặt của chúng có dạng địa hình đổi thuộc 
đồng bằng karst tới hạn, với lóp phủ tàn tích - sườn 
tích, cùng các đinh núi sót cao tương đối 50 - lOOm. ơ  
Nam Trung Bộ, nổi tiếng có bình sơn Đà Lạt, với diện 
tích trên l.OOOkm2 ở độ cao tuyệt đôi 1.500 - 1.600m. 
Địa hình mặt bình sơn dạng đổi, dãy đổi, có sườn dốc 
5-10°(đến 15-20°), và phân cắt sâu đến lOOm.
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Bậc thấp liên quan chủ yếu với các thung lùng cô 
và có các độ cao khác nhau, từ 200 - 400m, 400 - 600m 
đến 1.000 - 1.300m. Các mặt này phân bố chủ yếu ở 
phía nam, nơi chúng đa số  bị basalt tuổi Neogen- 
Pleistocen sớm phủ lên. Bên dưới lớp phủ basalt, 
trong lô khoan hoặc vết lộ thường gặp các trầm tích 
N eogen tướng hổ hoặc dòng chảy. Điểu đó chửng tò 
rằng vào lúc phun trào, các dòng basalt đã chiếm các 
bậc thâp nhất của địa hình. Bậc đó là nhừng đổng  
bằng bóc mòn - tích tụ, củng với lớp phủ basalt bị 
nâng lên tiếp sau đó và bị phân cắt xâm thực sâu, nên 
chúng có dạng cao nguyên.

- Các MSB ven thung lủng -  nhóm  thứ ba, có độ 
cao rất khác nhau, từ 100 - 200m đến 600 - 700m. Tùy 
theo vị trí địa mạo của chúng có thế chia ra 2  loại -  
loại ven thung lũng và loại ven đổng bằng - ven  
biển. Các MSB loại thứ nhất liên quan với cơ sở xâm  
thực địa phương, phát triển dọc theo các thung lũng  
lớn (như các sông Lô, sông Hổng, sông Đà, sông Mã, 
sôn g Cả, sông Pô Kô, v .v ...) . Chúng là các khoảnh 
bào m òn hay bào m òn - tích tụ, được gọi là pedim en, 
thường chuyển tiếp xuống các thềm tích tụ sông bên 
dưới; gặp phổ biến ở thung lũng Pô Kô - Xê Xan, bề 
mặt khá bằng phang, trên các độ cao 200 - 300m đến  
600 - 700m. Ờ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các bể mặt đó  
thường bị phân cắt và tạo địa hình dạng đổi.

Các bề mặt ven đổng bằng hay ven biển có độ cao 
không lớn, 1 0 0  - 2 0 0 m, là các đổng bằng trước núi 
bóc mòn hoặc bóc m òn - tích tụ -  chính là các 
pedim en, có chiểu rộng đến 30km, hình thành do  
giật lùi sườn các khối, dãy núi do bóc mòn, trong đó 
có cả quá trình mài mòn. Kiểu MSB này phân b ố  rất 
rộng rãi ở các tỉnh ven biển Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên - Huế, N inh Thuận và Bình Thuận. 
C húng là các bề mặt địa hình lượn sóng nhẹ đa 
n guồn  gốc, bóc mòn, bóc m òn - tích tụ, tích tụ (sông - 
biển), theo hướng từ chân núi ra đến bờ biển.

Về các kiếu san phang địa hình, sự  ưu th ế của 
phương thức san bằng "từ bên" thê hiện ở tâ't cả các 
vù ng núi nâng tân kiến tạo với cự ly và tốc độ khác 
nhau, chúng gặp được cả ở vùng đổi núi thấp như ở 
N am  Trung Bộ, nơi phân b ổ  rộng rãi các đá granit và 
basalt. Phương thức san bằng "từ trên" phát triển 
chủ yếu ở  vùng địa hình đổi thoải, lượn sóng, với 
lớp vỏ phong hóa dẩy, cấu tạo chủ yếu bởi các đá 
sét, bột kê't, phân b ố  ở vù ng trung du Bắc Bộ, vùng  
đổi núi thâp Đ ông Bắc Bộ, và ở m ột số  vùng khác. 
C ũng quan sát thấy sự  thê hiện đan xen của cả hai 
phương thức san bằng -  bể mặt cao nguyên chịu quá 
trình rửa trôi bề mặt, hạ thấp dẩn theo phương thức 
"từ trên", trong khi chân và sườn cao nguyên bị phá 
hủy bởi các quá trình trọng lực đ ổ  lờ, theo phương  
thức "từ bên".

Đặc điểm phản bố và tuổi MSB

Vấn đ ể  vể tuổi MSB đôi với toàn vùng đất 
Cam puchia, Lào, Việt Nam  còn chưa được giải quyết

trọn vẹn, với nhiều ý kiến khác nhau xa. Điển hình là 
việc xác định tuổi cho bể mặt 400 - 600m ở Bắc Bộ. 
Chúng được định tuổi là M esozoi, Paleogen, hoặc 
Neogen, và Đệ Tứ nữa. Có nhừng ý kiến khác nhau 
như vậy là do chưa có đủ những nghiên cứu chi tiết, 
sự  thiếu vắng các trầm tích đối sánh, cũng như sự  
phức tạp của địa hình, mà chúng ta chưa đánh giá 
hết vai trò của các câu trúc dạng khối của nó.

Dưới đây trình bày một phương án xác định tuổi các 
MSB ờ Việt Nam của tác giả mục tử này đ ể  tham khảo.

Tuổi của các MSB khởi đầu phân b ố  trên mặt 
đinh các khổi núi (ở độ cao từ 1.500 đến 2.500m) 
được coi là có tuối Paleogen, chủ yếu là Paleogen  
giừa - m uộn (E2-3) (các khối núi Fansipan, Pu Đen  
Đinh, Tú Lệ, N gọc Linh, Lâm Viên, v.v...).

Trong khu vực Đ ông Bắc Bộ, các MSB ở độ cao 
600 - 900m đến 1.200 - 1.300m được hình thành vào 
M iocen trên cơ sở đối sánh với tuổi của hệ tầng Na 
Dương. Từ kết quả nghiên cứu chi tiết tại khu vực này 
có thể chia chúng ra các mức tuổi N i1’2 và N i3, các bể 
mặt thâp hơn có tuối Pliocen (N 2). Ớ Tây Bắc Bộ, có 
thê xếp bể mặt 800 - l.OOOm đến 1.400m vào tuối 
M iocen m uộn (N 13) trên cơ sở đổi sánh với tuổi của hệ 
tầng Hang Mon. N hư vậy các bề mặt cao hơn, ở mức
1.500 - 1.700m, củng phát triển rộng rãi trong khu vực 
này, có thế có tuối Miocen sớm - giữa (N i1-2).

Ở Nam  Trung Bộ, các MSB cao 800 - l.OOOm trên 
cao nguyên  Kon Plông, 600 - 800m vùng Kon Ha 
Nừng, 800 - 900m trên cao nguyên Di Linh - Bảo Lộc, 
và 400 - 700m tại cao nguyên Đắk N ông (Mơ Nông), 
theo các trầm tích đối sánh Pliocen phát triến rộng 
rãi trong m iền này có thể xếp vào Pliocen (N 2). Bề 
mặt này bị basalt trẻ phủ trên phẩn lớn diện tích. Bể 
mặt bình sơn Đà Lạt cao 1.500 - 1.600m được định 
tuồi M iocen (có thể là N i1'2) trên cơ sở suy luận, vì nó 
được giới hạn ở phía nam bởi m ột vách xâm thực - 
bóc mòn tiếp xuống mặt Pliocen Di Linh, còn về phía 
bắc và tây bắc -  bởi mặt Paleogen cao hơn.

Các bể mặt ven thung lũng và ven biển, cao từ 
100 - 200m đến 600 - 700m đều được coi là có tuổi 
Pleistocen sớm  (Q 11)/ bởi vì sự phát triến của chúng  
liên quan với hiện tượng giật lùi sườn lổng vào các 
mặt Pliocen và cố hơn, đổng thời có quan hệ không  
gian với các bậc thềm sông, biển Pleistocen sớm  hoặc 
sớm -giữa.

N hư  vậy, trên vù ng đất liền  Việt N am  có thể  
chia ra khá rõ ràng 4 giai đoạn cơ bản san bằng địa 
hình -  Paleogen m uộn cho các bề mặt đỉnh chia 
nước của các khối núi kiêu peneplen  (mặt san bằng  
Đ ông Dương); M iocen cho các bình sơn kiểu  
pedip len  (có thể gổrn 2 giai đoạn phụ: M iocen sớm- 
giữa -  mặt san bằng Đà Lạt; và M iocen m uộn -  mặt 
san bằng M ộc Châu); Pliocen cho các bậc thung  
lũng cổ - pediplen  (mặt san bằng Tây N guyên) và 
Pleistocen sớm  cho các pediplen  và pedim en của 
các thung lũng lớn hiện đại (mặt san bằng Ea Súp) 
và các vùng ven biển.
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N hững năm gần đây MSB và tuổi của chúng  
được nghiên cứu cụ thê hơn tại bình sơn Đ ổng v^n - 
M èo Vạc và trên cao nguyên Kon Plông.

- Trên "cao nguyên" Đổng Văn - Mèo Vạc, theo kết 
quả nghiên cứu của Lê Đức An và Đặng Văn Bào (2008) 
có ít nhất 5 bậc địa hình cũng là các MSB phân b ố  
trên các độ cao 1.800 - 1.900m, 1.500 - 1.600m, 1.200 - 
1.300m, 800 - l.OOOm và 400 - 600m, mà chúng có thể 
đối sánh với các MSB Nam  Trung Quốc và Đông 
Dương [Bảng 1].

B à n g  1. Đối sánh các mặt san bằng Nam Trung Quốc 
và Campuchia - Lào - Việt Nam (Đông Dương).

Nam Trung Quốc Việt Nam (Lê Đức An) Bắc Lào 
(Fromaget 
J., Saurin 
E .1936)

(Deprat J., 
1915)

(Chen
Zhiming,

1993)

Cao nguyên 
Đồng Văn

Các vùng 
khác

MSB 3.000 
m: N!3-N21 
(Kiao Tin 
San)

MSB 1.600- 
2.000m và 
>2.000m: 
E (Plateau 

age)

MSB 1.800- 
1.900m: E2-3 
(peneplen 

Đông 
Dương)

MSB Hoàng 
Liên Sơn, 

MSB Ngọc 
Linh: E2-3 

(peneplen 
Đông Dương)

Peneplen 
Paleogen (E)

MSB 1.500- 
2.000m: N2' 
(Souei Vei 

San)

MSB 1500- 
1600m: N i1’2 

(pediplen 
Phó Bâng)

Pediplen Sa 
Pa, Đà Lạt, 
Kon Plông: 

N1

Phá hủy bề 
mặt Paleogen, 
tạo thung lũng 

sông lớn và 
san bằng địa 

hình

MSB 
1.000- 

1,500m: 
N22 (Un 
Ngan)

MSB
1250- 
1350 m:
N*
(Shanpen
age)

MSB 1.200- 
1.300m: N13 

(pediplen 
Mèo Vạc)

Pediplen 
Mộc Châu:

nT3

Tạo bề mặt 
Trấn Ninh 

1.000-1.400 
m: N13-N21

MSB 200- 
1.000m:

n 2
(peak 

íorest age)

MSB 800- 
1.000m: N2 
(pediplen 
Làng Đán)

Pediplen 
Bảo Lộc: N2

Tạo bề mặt 
650-900m, 
tương ứng 
trầm tích 

300m Bản 
Ban: N23

Các bậc 
địa hình 

thung lũng 
sông lớn: 
Q (Kin Sa 

Kiang)

Các 
pedimen 

thung lũng 
Nho Quế và 

Nhiệm: Q 
(400-600m)

Các 
pedimen 

thung lũng: 
Q11 (Ea 
Súp....)

Bể mặt đỉnh dạng núi sót 1.800 - 1.900m có thể 
thuộc peneplen Đông Dương (E2-3), tương ứng MSB 
cao trên 2.000m (Vân Nam) thuộc "Plateau age". MSB
1.500 - l.óOOrn hiện tổn tại dưới dạng các khôi núi có 
bề mặt đỉnh rộng rãi, bị phân cắt tạo các chỏm sót độ 
cao sàn sàn bằng nhau [H.2]. MSB 1.200 - 1.300m có 
thê khảo sát trực tiếp tại vùng Cán Chu Phin (đông 
nam thị trâh Mèo Vạc); nó tổn tại dưới dạng một vùng  
chia nước rộng phẳng hơi lượn sóng, kéo dài 6  - 7km, 
trên mặt có lớp vỏ phong hoá terra-rosa khá dày (đến 
lm ) với nhiều cục vụn bauxit.

Do đã phát hiện được trầm tích N eogen tại thung 
lũng Đ ổng Văn, nên đã có thể định tuổi với độ tin 
cậy đáng kể đối với các bể mặt trên như sau: MSB
1.500 - 1.600m có tuối N i1-2 và được gọi là mặt 
pediplen Phó Bảng; còn MSB 1.200 - 1.300m có tuổi N i3

và được gọi là pediplen Mèo Vạc. Bề mặt 800 - l.OOOm 
phần b ố  ở phía nam cao nguyên, tương ứng với mặt 
pediplen Làng Đán (Quản Bạ), cũng như pedimetí tại 
thung lủng Đ ổng Văn, có tuối N 2 do đối sánh với 
trầm tích Pliocen tại chỗ. Các bậc pedim en thung lùng 
N ho Q u ế và thung lũng sông N hiệm  (400 -600m) sinh 
thành chủ yếu trong Đệ Tứ (Q).

- Cao nguyên Kon Plông nằm ở trung tâm khối 
biến chât cao Tiền Cambri Kon Tum, thường được 
gọi là địa khối Kon Tum, được nâng khá mạnh trong 
giai đoạn tân kiến tạo. Trong phạm vi cao nguyên  
Kon Plông và lân cận, đã quan sát thây những bậc 
địa hình chính sau đây: bậc 1.5001X1/ là MSB vai núi, 
phân b ố  hạn chế; bậc 1 .2 0 0 m, là bậc của mặt lớp phủ 
basalt và MSB trước phun trào basalt, phân b ố  rộng 
rãi nhất; bậc 700 - 900m, sườn thung lũng, diện tích 
vừa phải; bậc 600 - 700m [H.3] đến 400 - 500m, đáy 
thung lủng, khá phát triển. N hư  vậy, trong vùng  
Kon Plông không phát hiện MSB kiêu peneplen (bề 
mặt đỉnh) mà chỉ gặp các pediplen và pedim en thuộc 
vai núi, sườn thung lũng và thung lũng.

H ình  2. Mặt san bằng 1,600m Phó Bảng (Ảnh: Lê Đức An).

Đã phát hiện được 2 địa điểm  phân b ố  trầm tích 
N eogen ở độ cao 640m (N 2) và 1.060m (N 2), cùng với 
tuối tuyệt đổi đã có của basalt tại M ăng Đen (Kon 
Plông) vào khoảng 7 triệu năm, tức cuối Miocen  
(N 13), giúp xác định cụ thể hơn tuổi của các MSB 
trước và sau phun trào basalt.

N hư vậy, ở m ức độ tin tường đáng kế, có thế coi 
lớp basalt phủ trên MSB cao nguyên Kon Plông có

H ình  3. Mặt san bằng 600 - 700m vả 1-OOOm phía nam cao 
nguyên Kon Plông (Ảnh: Lê Đức An).
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tuổi Ni3 - N 2, và do đó MSB, bị basalt này phủ m uộn  
nhât là có tuổi N 12, một giai đoạn san bằng tương đối 
Ổn định trong N eogen. Kết hợp với phân tích suy  
luận, có thê xác định tuổi các MSB trên cao nguyên  
Kon Plông như sau.

- Bậc 1.500m -  tuổi M iocen sớm  (N i1) tương
đương với mặt pediplen Đà Lạt;

- Bậc 1.200m (1.000 - 1.400m) -  tuổi Miocen giữa
(N 12);

- Bậc 700 - 900m -  tuổi Pliocen m uộn (N 22);
- Bậc 400 - 500m đến 600 - 700m -  tuổi Pleistocen

sớm -giữa (Q 11'2).

MSB và vỏ phong hóa liên quan

N hùng kết quả nghiên cứu kết hợp địa m ạo và vỏ  
phong hóa ờ Nam  Việt Nam  trong công trình lập bản 
đ ổ  địa chât tỷ lệ 1:500.000 đã cho phép xác lập được 
m ôi liên hệ giữa kiểu và tuổi MSB với đặc điểm  địa 
hỏa và tuổi của vỏ phong hóa, và sau đó cho cả phẩn 
đât liền của Việt Nam, được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2. Mối liên hệ vỏ phong hóa với MSB ở Việt Nam.
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Ý ngh ĩa  th ự c  tiễn  của ngh iên  cứu MSB

N hư đà nêu trên, sự hình thành MSB là kết quả bù 
trừ các quá trình nội sinh bằng các quá trình ngoại 
sinh, trong trường hợp hai quá trình đó tương đương

nhau; ngược lại khi quá trình nội sinh vượt trội quá 
trình ngoại sinh thì sẽ xảy ra hiện tượng phân dị địa 
hình. Vì vặy, nghiên cửu MSB có thê làm sáng tỏ mối 
quan hệ giữa các quá trình nội sinh và ngoại sinh xảy 
ra trên bể mặt Trái Đât chang nhùng trong hiện tại, 
mà cà trong quá khứ Mesozoi và Kainozoi. Mặt khác, 
nếu như nghiên cứu sự phân b ố  và biến dạng của các 
lớp trầm tích cho biết được đặc điểm  các cấu trúc địa 
chất thì khi nghiên cứu phân bô và biến dạng MSB 
cho phép xác định được lịch sử  phát triến địa hình, 
tuổi của các kiến trúc hình thái, cùng như đặc điểm  
các cấu trúc tân kiến tạo. Nghiên cứu MSB cũng giúp  
làm sáng tò được tuối của các vò phong hóa củng vói 
các loại hình khoáng sản đi kèm -  những tiền đề quan 
trọng cho tìm kiếm các tụ khoáng biểu sinh. N hững  
nghiên cứu ứng dụng nêu trên đây đã bước đầu được 
triển khai ở mức độ khác nhau tại các Viện nghiên  
cứu Địa chât, Địa lý và ở  các Khoa Địa chất, Địa lý của 
các Trường đại học ờ Việt Nam.
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